
 MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 4: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT48, MT118) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT41, MT48) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- Bật xa 35-

40cm 

(MT28) 

- Năm giác 

quan của bé 

(MT131) 

- Xác định vị trí 

bên phải, bên trái 

so với bản thân và 

người khác 

(MT95, MT118, 

MT127) 

- Thơ “Đôi mắt 

của em” 

(MT39) 

- Vui Tết Trung 

thu 

(MT110) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Vẽ bằng 

phấn: bàn tay 

bé.-  Chơi: Rồng 

rắn lên mây.-  

Chơi tự do. 

(MT106) 

- - Bài hát cái 

mũi-  Chi chi 

chành chành.- 

Chơi tự do. 

(MT152) 

- - Chăm sóc cây 

xanh.- Truyền 

tin.- Chơi tự do. 

(MT129) 

- - Đọc thơ 

miệng xinh.- 

Trốn tím. - 

Chơi tự do. 

(MT128) 

- - Trò chuyện 

luật ATGT.-  

Kéo co.    -  

Chơi tự do. 

(MT66) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép tranh về cơ thể bé* TC: Đọc truyện tranh* TC: 

Xem album các bộ phận trên cơ thể bé 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* TC: Đóng vai mẹ - con. * Trò chơi đóng vai bác sĩ 

khám bệnh.* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu về cơ thể trẻ. * TC: Biểu diễn 

văn nghệ chủ đề bản thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây khu vui chơi cho bé.* TC: Xây vườn cây ăn 

quả nhà bé. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Khám phá vật 

chìm – vật nổi 

(MT33, MT69, MT110, MT128, MT156) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT41, MT62) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT55) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT41, MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- Giáo dục kỹ 

năng sống cho trẻ. 

(MT118) 

- Thơ: “Xòe 

Tay” 

- Làm quen 

tiếng Anh 

(MT118) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT120) 

- Giáo dục 

ATGT 

(MT100) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Làm quen 

tiếng Anh 

(MT161) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT118, MT140) 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 5: Cơ thể của bé và các giác quan 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT111, MT114) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT41) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- Bò bằng bàn 

tay, bàn chân 

3m- 4m 

(MT15) 

- Hát “Bé khỏe 

bé ngoan” 

(MT152) 

- Xếp tương 

ứng 1-1, ghép 

đôi 

(MT93) 

- Cậu bé mũi 

dài 

(MT100) 

- STEAM Cảm 

xúc của bé 

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát “ Đôi bàn 

tay”.-  Bắt vịt 

con.-  Chơi tự 

do. 

(MT114) 

- Chuyện “Đôi 

tai xấu xí”.- 

TCVD: Ai là 

nhạc trưởng.- 

Chơi tự do. 

(MT66) 

-  Trò chuyện 

về cảm xúc của 

bé-   TCVĐ 

Kéo co-  Chơi 

tự do 

(MT106) 

-  Giáo dục lễ 

giáo    - Chơi 

"về đúng nhà"- 

Chơi tự do    

(MT131) 

-  Hát “múa cho 

mẹ xem”.-  Trò 

chơi: Chó sói 

xấu tính.- Chơi 

tự do. 

(MT114) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép tranh về cơ thể bé* TC: Đọc truyện tranh* 

TC: Xem album các bộ phận trên cơ thể bé 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* TC: Đóng vai mẹ - con. * Trò chơi đóng vai bác sĩ 

khám bệnh.* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu về cơ thể trẻ. * TC: Biểu 

diễn văn nghệ chủ đề bản thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây khu vui chơi cho bé.* TC: Xây vườn cây 

ăn quả nhà bé. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Khám phá vật 

chìm – vật nổi 

(MT93, MT111, MT122, MT136) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT41, MT62) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT55) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT41) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- Truyện “ai 

ngoan sẽ được 

thưởng”. 

(MT122) 

- Đọc bài thơ: 

đường và chân. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT110) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT111) 

- Giáo dục kỹ 

năng sống “ 

nhận quà bằng 

2 tay”. 

(MT114) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT152) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT118) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 6: Bé cần gì để lớn lên và khỏa mạnh? 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT66, MT140) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT41) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- Bật qua vật 

cản cao 10-

15cm 

(MT31) 

- Những gương 

mặt xinh 

(MT114) 

- Thơ “Bé ơi” 

(MT100) 

- Tìm hiểu về 

dinh dưỡng 

(MT55) 

- Món quà yêu 

thương (SEL) 

(MT118) 

Chơi ngoài 

trời 

- -  Vẽ bằng 

phấn hình các 

loại thực phẩm 

mà trẻ thích 

ăn -  Nhảy lò 

cò.-  Chơi tự 

do. (MT150) 

- -  Tung bắt 

bóng cùng bạn-

   Chi chi chành 

chành.-   Chơi 

tự do. 

(MT159) 

- - Đọc thuộc 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao.- 

Chơi chi chi 

chành chành- 

Chơi tự do 

(MT36) 

- - Trò chuyện 

luật ATGT-  

Lộn cầu vồng-  

Chơi tự do 

(MT110) 

- - Giáo dục trẻ 

bảo vệ môi 

trường- Chăm 

sóc cây- Chơi tự 

do 

(MT55) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép tranh về cơ thể bé* TC: Đọc truyện tranh* 

TC: Xem album các bộ phận trên cơ thể bé 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* TC: Đóng vai mẹ - con. * Trò chơi đóng vai bác sĩ 

khám bệnh.* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu về cơ thể trẻ. * TC: Biểu diễn 

văn nghệ chủ đề bản thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây khu vui chơi cho bé.* TC: Xây vườn cây ăn 

quả nhà bé. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Khám phá vật 

chìm – vật nổi 

(MT95, MT131, MT150, MT129) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT41, MT48) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT44) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT41) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- Giáo dục 

KNS cho trẻ 

(MT110) 

- Đọc thơ : Đôi 

mắt 

- Làm quen 

tiếng Anh 

(MT55) 

- Giáo dục 

ATGT 

(MT114) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT114) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT152) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT118) 

 

 

 

 

 

 



MG THUẬN THÀNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 4: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT41, MT44, MT48) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BÒ BẰNG 

BÀN TAY 

BÀN CHÂN 

QUA 4-5M 

(MT15) 

- NĂM GIÁC 

QUAN CỦA 

BÉ 

(MT55) 

- SEL BẠN 

BIẾT CHIA SẼ 

BẠN BÈ KHI 

GẶP KHÓ 

KHĂN 

(MT131) 

 

- THƠ " ĐÔI 

MẮT CỦA 

EM" 

(MT66, 

MT110) 

- CÙNG VUI 

TRUNG THU 

(MT128) 

Chơi ngoài 

trời 

-   Vẽ gương 

mặt cười -  

Chơi: "Đầu má 

tai"-  Chơi tự 

do. 

(MT150) 

-  Bài hát “ Đôi 

mắt của em”  -  

Tay cao tay 

thấp.- Chơi tự 

do. 

(MT131) 

-  Chăm sóc 

cây xanh - 

Chuyền bóng - 

Chơi tự do. 

(MT111) 

-  Đọc thơ: 

“xòe tay”.- 

Mèo đuổi 

chuột. - Chơi tự 

do.   

(MT110) 

-  Trò chuyện 

luật ATGT.-  

Kéo co.  -  Chơi 

tự do. 

(MT136) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xem tranh. * Trò chơi: Xếp hạt. 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: bán hàng.* Trò chơi: nấu ăn. 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi:  vẽ hình bàn tay.* Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

mừng sinh nhật. 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây ngôi nhà của bé.* Trò chơi: Xây khu vườn 

nhà bé. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh. * Trò chơi: đong nước. 

(MT66, MT122, MT128, MT136, MT129) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT41, MT44, MT48, MT62) 

Ngủ - NGỦ  (MT39, MT44) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT44, MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục kỹ 

năng sống cho 

trẻ. 

(MT100) 

- Làm quen 

tiếng anh do 

giáo viên trung 

tâm khang trí 

thực hiện 

- ĐỌC THƠ : 

"XÒE TAY" 

(MT55) 

- Làm quen với 

nước 

- Chơi, hoạt 

động theo ý 

thíchThực hiện 

vở năng khiếu 

(MT150) 

- Chơi, hoạt 

động theo ý 

thíchGiáo dục 

ATGT 

(MT66) 

- Làm quen 

tiếng anh do 

giáo viên trung 

tâm khang trí 

thực hiện 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT114, MT118) 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 5: Cơ thể của bé và các giác quan 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT100, MT114, MT118, MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT41, MT48, MT62) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BẬT XA 35-

40CM 

(MT28) 

- HÁT " BÉ 

KHỎE BÉ 

NGOAN" 

(MT152, 

MT161) 

- Xếp tương 

ứng 1-1, ghép 

đôi 

(MT93) 

- CẬU BÉ MŨI 

DÀI 

(MT129) 

- CẢM XÚC 

CỦA BÉ 

(Steam) 

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Hát “ Tay 

thơm tay 

ngoan”.-  ồ sao 

bé không lắc. -  

Chơi tự do. 

(MT131, 

MT152) 

-Chuyện “Cậu 

bé mũi dài”.- 

TCVĐ: Ai là 

nhạc trưởng.- 

Chơi tự do. 

(MT110, 

MT114) 

- Giáo dục lễ 

giáo  - Chơi "về 

đúng nhà"- 

Chơi tự do    

(MT118) 

- Trò chuyện về 

cảm xúc của bé 

-   TCVĐ Kéo 

co-  Chơi tự do 

(MT131) 

-  Hát “Năm 

ngón tay 

xinh”.-  Trò 

chơi: Chó sói 

xấu tính.- Chơi 

tự do. 

(MT152) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi : xem tranh * Trò chơi: xếp hạt. 

- GÓC PHÂN VAI*  Trò chơi: bán hàng.*  Trò chơi: nấu ăn. 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi:  vẽ hình bàn tay.* Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

mừng sinh nhật. 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây ngôi nhà của bé.* Trò chơi: Xây khu vườn 

nhà bé. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh. * Trò chơi : đong nước. 

(MT69, MT110, MT114, MT120, MT122, MT127, MT136, MT156) 

Ăn bữa chính - ĂN CHÍNH (MT41, MT44, MT48, MT55, MT62) 

Ngủ - NGỦ (MT44, MT55) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT44, MT62, MT136) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Truyện “ai 

ngoan sẽ được 

thưởng”. 

(MT114) 

- Làm quen 

tiếng anh do 

giáo viên trung 

tâm khang trí 

thực hiện 

- Đọc bài thơ: 

Miệng xinh. 

(MT106, 

MT110) 

- Làm quen với 

nước 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT55) 

- Giáo dục 

ATGT 

(MT66, 

MT136) 

- - Làm quen 

tiếng anh do 

giáo viên trung 

tâm khang trí 

thực hiện 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT110, 

MT161) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT39, MT114, MT118, MT136) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 6: Bé cần gì để lớn lên và khỏa mạnh? 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT48, MT100, MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT62, MT136) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9, MT33) 

Học 

- BẬT QUA 

VẬT CẢN 

CAO 10-15CM 

(MT31) 

- NHỮNG 

GƯƠNG MẶT 

XINH 

(MT131) 

- THƠ " BÉ 

ƠI" 

(MT110) 

- TÌM HIỂU 

VỀ DINH 

DƯỠNG 

(MT41, MT48) 

- Món quà yêu 

thương 

(MT140) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: thật đáng 

yêu VĐ: mèo 

đuổi chuột  

Chơi tự  

(MT131, 

MT161) 

- Hát: Tập đếm  

TCVĐ: Đong 

nước vào chai  

Chơi tự  

(MT129) 

- Thơ Lời 

ChàoVận 

động : Bịt mắt 

đá bóng Chơi 

tự do 

(MT110) 

- -    Chăm sóc 

cây xanh.- 

Truyền tin.- 

Chơi tự do.  

(MT55, MT66) 

-   Kể chuyện 

qua đườngTC : 

Kéo co - Xếp 

đường đi  

(MT136) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- *GÓC HỌC TẬPXem tranh ảnh các nhóm dinh dưỡng Trò chơi: Tô màu bàn 

tay của bé  

- * GÓC 

PHÂN VAI* Trò chơi: bán hàng* Cửa hàng ăn uống  

 - *    GÓC NGHỆ THUẬT     * Cắt, dán các loại thực phẩm*Hát múa theo chủ 

đề   

- GÓC XÂY DỰNG : * Xây công viên vui chơi  *Xây vườn hoa.  

- GÓC THIÊN  NHIÊN: Xếp hình bằng vật liệu thiên nhiên   

(MT131, MT136, MT150, MT156, MT159) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT44, MT48, MT62, MT136) 

Ngủ - NGỦ(MT39, MT136) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT44, MT62, MT136) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- ATGT: Em đi 

qua ngã tư 

đường 

phố - Chơi theo 

ý  

(MT136) 

- Làm quen 

tiếng anh do 

giáo viên trung 

tâm khang trí 

thực hiện 

-  Bé khỏe bé 

ngoan – So 

sánh đồ dùng 

đồ chơi. Chơi 

theo ý thích. 

(MT69) 

- Làm quen với 

nước  

- Thơ “Cái 

lưỡi”  Chơi 

theo ý thích  

(MT110, 

MT136) 

- Vè trái cây 

Chơi theo ý 

thích  

(MT110) 

- - Làm quen 

tiếng anh do 

giáo viên trung 

tâm khang trí 

thực hiện 

- LAO ĐỘNG 

VỆ SINH VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN  

(MT136, 

MT161) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT39, MT118) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 4: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT118, MT127, MT128) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT48, MT62) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- Bật xa 35-

40cm 

(MT28) 

- Vẽ những 

gương mặt ngộ 

nghĩnh 

(MT33, 

MT131, 

MT150) 

- Mừng sinh 

nhật bạn 

(MT36, 

MT100, 

MT127, 

MT128) 

- STEAM: 

Năm giác quan 

của bé 

(MT103) 

- Trò chuyện về 

ngày tết trung 

thu 

(MT66, 

MT129) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Lý cây 

bôngVận động: 

chuyền 

bóngChơi tự do 

(MT152) 

- BVMT chủ đề 

bản thânTCDG: 

Bịt mắt bắt dê 

(MT55) 

-  Lễ giáo: thơ 

Bé ngoanVận 

động: Bịt mắt 

bắt người rung 

chuôngChơi tự 

do 

(MT110) 

- Hát: Rửa mặt 

như 

mèoTCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuộtChơi tự 

do 

(MT55) 

- Đàm thoại về 

cơ thể bé và 

bạnTCVĐ: Trời 

nắng trời 

mưaChơi tự do 

(MT66, 

MT100) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép tranh về cơ thể bé* TC: Đọc truyện tranh* 

TC: Xem album các bộ phận trên cơ thể bé 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* TC: Đóng vai mẹ - con. * Trò chơi đóng vai bác sĩ 

khám bệnh.* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu về cơ thể trẻ. * TC: Biểu 

diễn văn nghệ chủ đề bản thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây khu vui chơi cho bé.* TC: Xây vườn cây 

ăn quả nhà bé. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Khám phá vật 

chìm – vật nổi 

(MT36, MT114, MT131, MT150, MT156) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT41, MT44, MT48, MT62) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT55, MT136) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT41, MT48, MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Kể chuyện: 

Qua 

đườngChơi 

theo ý thích 

(MT136) 

- ĐỌC THƠ: 

XÒE TAY 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT55, 

MT110) 

- Đồng dao: 

Tay đẹpChơi 

theo ý thích 

(MT55, 

MT110) 

- Làm quen với 

nước 

- Thực hiện vở 

bài tập 

(MT39, 

MT120) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT110, 

MT161) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT39, MT118) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 5: Cơ thể của bé và các giác quan 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT118, MT127, MT128) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT41, MT44, MT48, MT62) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- Bò bằng 

bàn tay, bàn 

chân 3m- 4m 

(MT15) 

- Hát "Bàn tay" 

(MT55, MT110, 

MT152) 

- Thơ "Thỏ bông 

bị ốm" 

(MT41, MT55, 

MT140) 

- Xác định vị 

trí bên phải, 

bên trái so với 

bản thân và 

người khác 

(MT106, 

MT136) 

- Kể truyện: cô 

mắt, cậu tay, 

cậu chân, lão 

miệng 

(MT55, MT66) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Miệng 

xinhTC: Bịt 

mắt bắt 

dêChơi tự do 

(MT55, 

MT110) 

- Xếp tương ứng, 

ghép đôi hoa và lá 

câyTrò chơi dân 

gian: chi chi 

chành chànhChơi 

tự do 

(MT93) 

- *Kĩ năng nhận 

thức và thể hiện 

bản thân*TC: 

Kết bạn* Chơi tự 

do 

(MT55, MT127, 

MT128) 

- Kể chuyện: 

Cậu bé mũi 

dàiTC: Kéo 

coChơi tự do 

(MT110) 

- Giáo dục luật 

ATGTTrò chơi: 

Lộn cầu 

vồngChơi tự do 

(MT118) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép tranh về cơ thể bé* TC: Đọc truyện tranh* 

TC: Xem album các bộ phận trên cơ thể bé 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* TC: Đóng vai mẹ - con. * Trò chơi đóng vai bác sĩ 

khám bệnh.* Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu về cơ thể trẻ. * TC: Biểu 

diễn văn nghệ chủ đề bản thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây khu vui chơi cho bé.* TC: Xây vườn cây 

ăn quả nhà bé. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Khám phá vật 

chìm – vật nổi 

(MT36, MT111, MT131, MT150, MT161) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT41, MT44, MT48, MT62) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT55, MT136) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT41, MT44, MT48, MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Nghe 

chuyện: Mèo 

con tìm 

bạnChơi theo 

ý thích. 

(MT140) 

- Xem tranh ảnh 

trò chuyện về các 

giác quanChơi 

theo ý thích 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT66) 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu 

(MT122) 

- Làm quen với 

nước 

- Xác định vị trí 

phía sau, phía 

trước, phía trên, 

phía dướiChơi theo 

ý thích 

(MT106) 

- BIỂU DIỄN 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT152, 

MT161) 

Trả trẻ 
- Trả trẻ 

(MT39, MT118) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 6: Bé cần gì để lớn lên và khỏa mạnh? 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT100, MT118, MT127, MT128) 

Ăn sáng - Ăn sáng  (MT41, MT48, MT62) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BẬT QUA 

VẬT CẢN 

CAO 10-15CM 

(MT31) 

- SEL: 

NHỮNG 

KHUÔN MẶT 

NGỘ NGHĨNH 

(MT114, 

MT131) 

- THƠ "BÉ ƠI" 

(MT110, 

MT128, 

MT129) 

- Dạy trẻ bảo vệ 

cơ thể và vận 

dụng qui tắc 5 

ngón tay. 

(MT55, MT66) 

- Chúng mình 

chơi chung 

(MT129) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: thật đáng 

yêu VĐ: mèo 

đuổi 

chuột Chơi tự 

do 

(MT110) 

- Hát: Tập đếm 

TCVĐ: Đong 

nước vào chai 

Chơi tự do 

(MT95) 

- Thơ Lời 

ChàoVận động: 

Bịt mắt đá 

bóngChơi tự do 

(MT110) 

- - Trò chuyện 

luật ATGT-

 Lộn cầu vồng-

 Chơi tự do 

(MT136) 

- Kể chuyện 

qua đườngTC: 

kéo coXếp 

đường đi 

(MT110) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- *GÓC HỌC TẬPXem tranh ảnh các nhóm dinh dưỡngTrò chơi: Tô màu bàn 

tay của bé 

- * GÓC PHÂN VAITrò chơi: bán hàngCửa hàng ăn uống 

- * GÓC NGHỆ THUẬT* Cắt, dán các loại thực phẩm*Hát múa theo chủ đề 

- GÓC XÂY DỰNG:* Xây công viên vui chơi*Xây vườn hoa 

- GÓC THIÊN NHIÊNXếp hình bằng vật liệu thiên nhiên 

(MT66, MT114, MT120, MT150, MT152, MT156, MT159) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT41, MT44, MT48, MT62) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT55, MT136) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT41, MT44, MT48, MT62) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- ATGT: Em đi 

qua ngã tư 

đường phốChơi 

theo ý thích 

(MT152) 

- Bé khỏe bé 

ngoan – So 

sánh đồ dùng 

đồ chơi 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT69) 

- Thơ “Cái 

lưỡi”Chơi theo 

ý thích 

(MT110) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT120) 

- BIỂU DIỄN 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT152, 

MT161) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT39, MT118) 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ Lộc, ngày 23 tháng 9 năm 2025 

                          Duyệt TKT 

 

 

 

                   Trần Thị Ngọc Hương 

Mỹ Lộc, ngày 24 tháng 9 năm 2025 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 



 

 

 

 


